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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012
Dự kiến tuyển sinh 1.900, gồm các ngành:
	STT
	Tên trường.

Ngành học
	Mã ngành
	Khối thi
	Tổng chỉ tiêu 
(dự kiến)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	1.330
	+ Vùng tuyển:

 - Hệ ĐH và CĐ ngoài sư phạm: tuyển thí sinh các tỉnh phía Bắc.  

 - Hệ Đại học Sư phạm: tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hoà Bình.

 - Hệ CĐSP: chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

+ Tổ chức thi tuyển, ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

*  Thông tin chi tiết về tuyển sinh được công bố trên trang web của nhà trường tại địa chỉ:       www.hvu.edu.vn

	1 
	- SP Toán học
	D140209
	A
	
	

	2 
	- SP Hóa học
	D140212
	A
	
	

	3 
	- SP Vật lý
	D140211
	A
	
	

	4 
	- SP Sinh học
	D140213
	B
	
	

	5 
	- SP Lịch sử (Sử-GDCD)
	D140218
	C
	
	

	6 
	- SP Địa lý
	D140219
	C
	
	

	7 
	- SP Tiếng Anh
	D140231
	D1
	
	

	8 
	- Giáo dục Tiểu học
	D140202
	A,C
	
	

	9 
	- Giáo dục Mầm non
	D140201
	M
	
	

	10 
	- Giáo dục Thể chất
	D140206
	T
	
	

	11 
	- SP Âm nhạc
	D140221
	N
	
	

	12 
	- SP Mỹ Thuật
	D140222
	H
	
	

	13 
	- Khoa học cây trồng
	D620110
	A,B
	
	

	14 
	- Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)
	D620105
	A,B
	
	

	15 
	- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	D510301
	A
	
	

	16 
	- Kế toán
	D340301
	A,D1
	
	

	17 
	- Quản trị kinh doanh
	D340101
	A,D1
	
	

	18 
	- Tài chính – Ngân hàng
	D340201
	A,D1
	
	

	19 
	- Công nghệ thông tin
	D480201
	A
	
	

	20 
	- Ngôn ngữ Trung Quốc
	D220204
	D1,D4
	
	

	21 
	- Việt Nam học
	D220113
	C
	
	

	22 
	- Kinh tế nông nghiệp
	D620115
	A, D1
	
	

	23 
	- Ngôn ngữ Anh
	D220201
	D1
	
	

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	570
	

	1 
	- SP Toán học (Toán-Lý)
	C140209
	A
	
	

	2 
	- SP Hóa học (Hóa-Sinh)
	C140212
	A,B
	
	

	3 
	- SP Lịch sử (Sử-GDCD)
	C140218
	C
	
	

	4 
	- SP Tiếng Anh
	C140231
	D1
	
	

	5 
	- Giáo dục thể chất (GDTC-CTĐ)
	C140206
	T
	
	

	6 
	- Giáo dục Mầm non
	C140201
	M
	
	

	7 
	- Giáo dục Tiểu học
	C140202
	A, C
	
	


1

